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1. 	Tên môn học	: MVT & TRUYỀN SỐ LIỆU
                                              (Telecommunication and data communication)
2.   Mã môn học	: Để trống
3. 	Số tíết	: 75
4. 	Trình độ	: Trung cấp (9+3,5)
5. 	Phân bố thời gian: 
· Lên lớp 	: 75 tiết
· Lý thuyết 	: 45 tiết
· Thực hành 	: 30 tiết 

6. 	Điều kiện tiên quyết		: Không
7. 	Mục tiêu của môn học: 
	    Sau khi học xong HS có khả năng:
	-    Biết kiến thức  cô baûn veà kyõ thuïaât truyeàn soá lieäu trong heä thoáng vieãn thoâng, kiến thức toång quan veà heä thoáng truyeàn soá lieäu coâng coäng vaø soá.
	-    Bieát caùc coâng ngheä truyeàn soá lieäu hieän ñaïi nhö ATM, Frame Relay, ADSL…
	-    Hieåu kyõ thuaät truyeàn soá lieäu trong maïng maùy tính.
	-    Thieát laäp ñöôïc heä thoáng toång ñaøi ñieän thoaïi Panasonic
	-    Nhaän bieát ñöôïc caùc sai soùt loãi hoûng hoùc trong quaù trình truyeàn daãn.
	-   Bieát caùc chuûng loaïi giao thöùc, cheá ñoä hoaït ñoäng, khaéc phuïc ñöôïc caùc söï coá phaùt sinh töø Modem…
8. 	Mô tả vắn tắt nội dung môn học:
    Học phần cung cấp cho HS:
· Biết các loại mạng truyền số liệu
· Biết môi trường truyền dẫn - Sự suy hao và méo tín hiệu
· Biết các chế độ thông tin
· Biết mã hoá và giải mã số liệu truyền - nén số liệu
     -	Triển khai hệ thống điện thoại với tổng đài Panasonic và Siemens
9. 	Nhiệm vụ của Học sinh:
· Dự lớp
· Làm bài tập
· Dụng cụ học tập:  Máy chiếu,  điện thoại, tổng đài.

10. Tài liệu học tập:
Sách, giáo trình chính:
 [1]   Giáo trình Kỹ Thuật Truyền Số Liệu-Nguyễn Hồng Sơn-Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội 2009
Sách tham khảo:
 [1] Cô sôõ kyõ thuaät truyeàn soá lieäu – Nguyeãn Vaên Thöôûng.
 [2]  Modem truyeàn soá lieäu, nguyeãn Hoàng Sôn, nxb giaùo duïc
 [3]  Heä thoáng vieãn thoâng, vuõ ñình thaønh, nxb Ñaïi hoïc quoác gia tphcm
11. Tiêu chuẩn đánh giá Học sinh:

· Kiểm tra thường xuyên:  10%
· Kiẻm tra thực hành: 10%
· Kiẻm tra giữa kỳ: 30%
· Thi kết thúc môn học: 50%

12. Thang điểm: Theo học chế  niên chế
13. Nội dung chi tiết môn học:
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	Chương 1
	Truyền số liệu
	35
	25
	10
	
	

	§ 1
	Mạng truyền số liệu
	6
	4
	2
	
	

	       § 2
	Giao tiếp vật lý
	7
	5
	2
	
	

	       § 3
	Giao tiếp kết nối số liệu
	6
	4
	2
	
	

	§ 4
	Xử lý số liệu truyền
	6
	4
	2
	
	

	§ 5
	Modem truyền số liệu
	8
	6
	2
	
	

	
	Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ
	2
	2
	0
	
	

	Chương 2
	Hệ thống viễn thông
	40
	20
	20
	
	

	§ 6
	Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài
	
8
	
5

	3
	
	

	§ 7
	Thực hành tổng đài điện thoại
	25
	10
	15
	
	

	§ 8
	Tổng quan về công nghệ ADSL
	5
	3
	2
	
	

	
	Ôn tập và cuối kỳ
	2
	2
	0
	
	

	
	TỔNG
	75
	45
	30
	
	



Chương I : TRUYỀN SỐ LIỆU 

§1  MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU
1.1. Khái quát mạng truyền số liệu
1.2. Mô hình OSI
1.2.1. Mô hình TCP/IP

§2 GIAO TIẾP VẬT LÝ 
2.1. Môi trường truyền
2.2. Suy giảm và biến dạng tín hiệu
2.2.1. Các loại tín hiệu
2.2.2.  Tín hiệu trễ
2.2.3. Mạch tải công cộng
2.3. Mạch thuê bao kỹ thuật số

§3 GIAO TIẾP KẾT NỐI SỐ LIỆU
3.1. Các khái niệm về truyền số liệu
3.1.1. Thông tin nối tiếp bất đồng bộ
3.1.2. Thông tin nối tiếp đồng bộ
	
§4  XỬ LÝ SỐ LIỆU TRUYỀN 
4.1. Mã hoá mức vật lý
4.2. Phát hiệu và sửa lỗi
4.2.1. Nén số liệu
4.2.2. Mã hoá số liệu 

§5  MODEM SỐ LIỆU TRUYỀN
5.1. Modem và ứng dụng
5.2. Căn bản sử dụng modem
5.3. Các giao tiếp vật lý dùng với modem
5.4. Hoạt động kết nối modem
5.5. Một số hệ thống modem
Chương II : HỆ THỐNG VIỄN THÔNG


§6 KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH VÀ TỔNG ĐÀI
6.1.Khái quát về hệ thống chuyển mạch
6.1.1. Kỹ thuật ghép kênh phân thời gian
6.1.2. Nguyên lý các hệ thống kỹ thuật số
6.2. Chuyển mạch số
6.2.1. Kiến trúc của các tổng đài kỹ thuật số

§7 THỰC HÀNH TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI 
7.1. Đăng nhập vào tổng đài điện thoại 
7.2. Đổi ngày giờ của hệ thống
7.3. Thay đổi các tập số cho máy trạm
7.3.1. Thực hiện các cuộc gọi thông qua tổng đài
7.3.2. Thiết lập chế độ rung chuông hớp lý
7.3.3. Thiết lập chế độ cho các máy trạm gọi ra bên ngoài
7.3.4. Thiết lập cấm các cuộc gọi liên tỉnh,di động,quốc tế,dịch vụ…
7.3.5. Xoá cấu hình trả lại mặc định

§8  TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ ADSL
8.1. Tổng quan về công nghệ ADSL 
8.2. Các loại ADSL
8.2.1. Phương pháp truyền dẫn
8.2.2. Tạo cây Ứng dụng của ADSL
8.2.3. Ưu điểm và nhược điểm của ADSL
8.2.4. VDSL

14. 	Phê duyệt



		
Trưởng khoa



                Nguyễn Vân Giang
	Tp. HCM, ngày   tháng   năm 2015
Tổ trưởng bộ môn


                    
                    Lê Quý Hưng Quốc





	
	



	

	
	




